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Thȇ˸ hiɎ˸ khǼch hàng: Mục tiêu của chúng tôi là luôn nâng cao, đơn giản hóa và giảm bớt căng 
thẳng cho dự án của khách hàng, biến kỳ vọng của khách hàng thành hiện thực mà khách hàng 
chưa bao giờ nghʆ là có thể.

�iɎm ˣoǼt ngȅn ˣǼch cho khǼch hàng: Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và có tính đến cách 
tính năng cũng như kỹ thuật mà qu̧ khách mong muốn, chúng tôi đưa ra mức chi phí tối thiểu 
mà chúng tôi cảm thấy có thể thực hiện được mà vȈn đạt được kỳ vọng của qu̧ khách. Sau đó, 
chúng tôi sẽ giúp qu̧ khách quyết định thông số trên và đảm bảo thiết kế mà chúng tôi tạo ra 
sẽ không đắt hơn số tiền qu̧ khách muốn chi.

Hʽ t˙ː Ɂ̔ Ǽn: chúng tôi sẽ hʽ trợ toàn bộ quá trình thiết kế, bản vẽ thi công, giám sát lắp đặt 
thiết bị. Chúng tôi có chính sách bảo vệ và chiết khấu hấp dȈn đối với những dự án lắp đặt mới.

4ối tǼc: Chúng tôi hʽ trợ đào tạo, sản phȊm mȈu, tư vấn, thiết kế và giám sát lắp đặt hoàn chỉnh 
dự án cho đối tác là kiến trúc sư, kỹ sư, các đơn vị lắp đặt hệ thống nhà thông minh dựa trên KNX.

HȆ˸ mȁi: Toàn bộ sản phȊm của chúng tôi phân phối đều được hưởng chính sách bảo hành 5 
năm ҉ cao nhất thị trường. Sản phȊm sẽ được bảo hành 1 đổi 1 nếu có lʽi từ nhà sản xuất trong 
suốt thời gian bảo hành. Tư vấn, hʽ trợ nâng cấp, điều chỉnh dự án hoàn toàn miễn phí lên đến 
10 năm.

-ịch ̗ụ Ɉầ˸ c˸ối: Chúng tôi cung cấp dịch vụ đầu cuối. Điều đó có nghʆa là chúng tôi chịu trách 
nhiệm hoàn toàn ngay từ thiết kế đến lắp đặt hệ thống của qu̧ khách. Điều này giúp qu̧ khách 
tiết kiệm thời gian và làm cho nhiệm vụ của qu̧ khách trở nên đơn giản.

ėɍn tȅm: Ëu̧ khách nhận được thiết kế 100ԧ ҉ hoàn lại toàn bộ phí thiết kế nếu qu̧ khách 
không hài lòng với thiết kế sau khi quá trình thiết kế hoàn tất.



KNX LÀ GÌ?

Một tiêu chuẩn toàn cầu về kiểm soát nhà và 
tòa nhà.

Các giải pháp dựa trên KNX được áp dụng rộng 
rãi trên toàn cầu. Là nhà sản xuất thành viên 
của KNX, HDL cung cấp các sản phẩm KNX 
chất lượng cao ra thị trường.

Hầu hết các sản phẩm KNX của chúng 
tôi hiện nay đều được sử dụng trong các 
tòa nhà văn phòng, nhà thi đấu lớn, khu 
đô thị phức hợp, khách sạn. Nhưng 
chúng tôi đang cố gắng áp dụng KNX 
vào nhiều ngành hơn như tự động hóa 
gia đình.
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Tòa nhà thương mại và khách sạn
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Tại ˣǺo chʹn ��ĔѸ
Dù ở trong một ngôi nhà dành cho một gia đình hay trong một 
tổ hợp văn phòng, nhu cầu về sự thoải mái và linh hoạt trong 
việc quản ļ hệ thống điều hòa không khí, chiếu sáng và kiểm 
soát truy cập là nhu cầu thiết yếu. Đồng thời, việc sử dụng 
năng lượng hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng.

Tuy nhiên, sự thuận tiện và an toàn hơn cùng với mức tiêu thụ 
năng lượng thấp hơn chỉ có thể đạt được bằng cách sử dụng  
kiểm soát và giám sát thông minh tất cả các sản phȊm liên 
quan. Tuy nhiên, điều này cần nhiều hệ thống dây điện hơn, 
chạy từ các cảm biến và bộ truyền động tới các trung tâm điều 
khiển và giám sát.

Cȅ˸ t˙ả ʐ˓iҦ ��Ĕ ҉ Tiɍ˸ ch˸Ȋn toàn cầ˸ ɈɎ 
kiɎm ˣoǼt nhà ̗à tʶǺ  nhà

Năm 2007, HDL gia nhập Hiệp hội KNX. Là nhà sản xuất thành 
viên của KNX, HDL cung cấp các sản phȊm KNX chất lượng cao 
cho thị trường. Và sản phȊm HDL KNX đã được ứng dụng rất 
nhiều các dự án, ví dụ, Viện Kiến trúc îc, Trụ sở NAT£, v.v.

Phần mɏm ��Ĕ �ˣˣiˣtǺnt
Èɭȉn mɏm miɐn ˕ɭɻ

Phần mềm HDL-KNX Assistant được 
thiết kế để hʽ trợ việc tạo và vận 
hành hệ thống. Phần mềm này đang 
được cải tiến liên tục để cung cấp 
cho bạn nhiều khả năng tùy chỉnh và 
cấu hình hơn.

Dành cho "ảng điɏu khiɎn KNĔ 
D�P (�҃D�P0ѝҤњѻ

Cá nhân hóa màn hình DLP của bạn 
bằng cách tải các biểu tượng xuống 
Bảng điều khiển thông minh KNX DLP 
bằng Phần mềm HDL-KNX Assistant.

Đối với �ô҈đun bộ phát IR KNĔ 
(�҃IR�CҤњѻ

&ɭʰ ˕ɭɌ˕ ɭệ ˮɭˊng ċǺ ȶȓn ˮɹm ʊiɒm cǼc 
mȁ bÌ m˔i ȶȂng cǼcɭ ˮȔi cɭ˻ng ̢˸ˊng 
�ʵ҈đ˸n ��Ĕ bÌ 5miˮˮɉ˙ nȂng cǼcɭ ˣ̕ Ɂ̋ng 
Èɭȉn mɏm YD�҈��Ĕ �ˣˣiˣˮǺnˮҤ

Dành cho �ô҈đun KNĔ D��I(�҃D��IҤњѻ

Ë˸Ȕn ļ cǼc ˮɭiɒˮ ȶʁ D��b ċǺ ȶȓn và ˮɻnɭ nȋng ˮ̔ 
đˉng ċǺ cɭ˻ng ˕ɭȅn ȶʷ đʁǺ cɭʅ và ˮȓʰ њџ nɭʴm 
ˮɭiɒˮ ȶʁ D��bҤ
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"ảng Ɉiɏ˸ khiɎn

Trong hầu hết các trường hợp, mọi 
người có thể sử dụng ứng dụng di 
động để kiểm soát mọi thứ được kết 
nối với hệ thống thông minh. Tuy 
nhiên, bảng điều khiển, hoặc hầu hết 
các bảng treo tường, đều rất cần thiết 
cho một dự án tự động hóa. Những ļ 
do là hiển nhiên.

Bảng điều khiển gắn tường là phương 
pháp điều khiển chính hoặc dự phòng 
để đảm bảo bạn vȈn kiểm soát được 
thiết bị của mình khi bạn không thể sử 
dụng ứng dụng di động.

Nó được ưa thích bởi những người 
dùng không thích sử dụng điện thoại 
thông minh. Và thường thì nó sẽ là 
cách tiếp cận nhanh chóng nhất để 
điều khiển mọi thứ khi bạn ở trong 
nhà.

Một bảng điều khiển gắn tường có thể 
đóng vai trò như một vật trang trí làm 
tăng thêm tính thȊm mỹ cho nội thất 
của một ngôi nhà.

Bảng điều khiển 
gắn tường
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open

Giao diện đɔp và thân thiện với người dùng
Màn hình 4,0 inch độ phân giải 720 x 720 HD
Khung nhôm hoàn thiện
Tích hợp cảm biến tiệm cận, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ Ȋm
�g˸ʸn Ɉiện: 24V DC
Kích thước: 86 x 86 mm (EU)
T˙ʹng ʐ̑ːng: 92g

Giao diện đɔp và thân thiện với người dùng
Màn hình 4,0 inch độ phân giải 720 x 720 HD
Khung nhôm hoàn thiện
Tích hợp cảm biến tiệm cận, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ Ȋm
�g˸ʸn Ɉiện
Kích thước: 86 x 86 mm (EU)
T˙ʹng ʐ̑ːng

Granite Display được thiết kế để trở thành một vật 
trang trí tuyệt đɔp làm cho ngôi nhà của bạn. Chỉ 
cần nhìn thoáng qua, bạn sẽ choáng váng trước vẻ 
đɔp lạ thường của nó.

âYë Yîâ �¬b ��Y �Yd�

Yȁy chạm vào nóң bạn sɛ thích nó ngayҤ

Chúng tôi định nghʆa lại trải nghiệm người dùng bằng cách thêm 
vào Granite Display giao diện người dùng thế hệ mới. Với màn hình 
độ phân giải cao và siêu nhạy, bạn sẽ yêu thích nó ngay khi chạm 
vào lần đầu.

Màn hình chính Điều hòa không khí Chiếu sáng

Sưởi sàn Phát nhạc Khí tươi
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Granite là bảng điều khiển dạng nút nhấn được 
hoàn thiện bằng kim loại cao cấp. Tất cả đèn 
báo sử dụng Led RGB, biểu tượng và phản hồi 
nút chắc chắn giúp bạn điều khiển thoải mái và 
trực quan.

Lớp kim loại hoàn thiện cao cấp
Nút bấm phản hồi tự nhiên và thoải mái
Độ bền ít nhất 100.000 lần nhấn 
�g˸ʸn Ɉiện: DC 24V
Kích thước: 86 x 86 mm (EU),86 x 116,5 mm (US)

�à˸ ˣȌcҦ
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Hʽ trợ nhiều loại mục tiêu kiểm soát
Kết hợp linh hoạt cho các chức năng cần thiết
Đèn nền biểu tượng RGB
Biểu tượng nút bấm tùy chỉnh
Có thể màu sắc của đèn nền biểu tượng
Có sẵn trong hai chất liệu và bốn màu sắc

Chȇt ʐ̑ːng cǺo cȇ˕ ̗˔i 
hǺi chȇt ʐiệ˸Ҥ

�à˸ ˣȌcҦ

�ɭ̔ǺҦ

�im lʰȓiҦ

Ngang

Dọc

Dòng sản phȊm Tile có hai phiên bản làm bằng 
vật liệu khác nhau: kim loại và nhựa. Mʽi loại 
đều có thể mang lại cho bạn cảm giác về chất 
lượng cao cấp, hoàn thiện bằng cách phun cát 
tinh tế trên mặt kim loại hoặc cảm giác chạm 
giống như da trên mặt nhựa.

KiɎm soát mọi th̓ bạn cần 
bȂng các n˻t bấmҤ

Bộ phận cơ bản của Tile là bàn phím hoặc bảng ổ cắm 
theo tiêu chuȊn EU. Bạn có thể chỉ sử dụng một đơn vị nếu 
nó đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc kết hợp nhiều đơn vị để 
phục vụ nhiều chức năng hơn trong một khu vực cụ thể.

Bảng điều khiển khí hậu
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Màn hình cảm ứng điện dung màu

Giao diện người dùng có thể tùy chỉnh

Cảm biến tiệm cận tích hợp

Cảm biến nhiệt độ tích hợp

Bộ thu IR tích hợp

Đồng hồ thời gian thực tích hợp 

Khung nhôm

�ɥuʸn điɑn: DC 24V

�ɻch th̑˔c: 86 x 116,5 mm (US)

�à˸ ˣȌcҦ

Trắng Đen

Nh̖ng gɹ bạn thấy là nh̖ng gɹ bạn kiɎm soátҤ

Enviro là bảng điều khiển cảm ứng được trang bị 
màn hình 4,3 inch. Nó cho phɌp bạn điều khiển ánh 
sáng, rèm cửa, HVAC, âm nhạc và nhiều chức năng 
khác một cách dễ dàng trên giao diện người dùng 
đồ họa của nó. Những gì bạn cần làm chỉ là một cú 
chạm trên màn hình.

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
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�à˸ ˣȌcҦ

Trắng Đen

Màn hình LCD đơn sắc
Biểu tượng và chú thích có thể tùy chỉnh
Cảm biến nhiệt độ tích hợp
Cảm biến tiệm cận tích hợp
Bộ thu IR tích hợp
Khung nhôm
�g˸ʸn Ɉiện: DC 24V
�ɻch th̑˔c: 86 x 116,5 mm (US)

Nhanh chóng và đˏn giản
trải nghiệm điɏu khiɎn bȂng cảm ̓ngҤ

DLP Touch được thiết kế để mang đến cho bạn trải 
nghiệm điều khiển cảm ứng nhanh chóng và đơn 
giản. Giao diện của nó được bao phủ hoàn toàn 
bởi một tấm kính. Với màn hình LCD ở giữa, bạn có 
thể tùy chỉnh các biểu tượng hoặc văn bản. Mʽi 
lần chạm vào bảng điều khiển, bạn sẽ biết rõ mình 
cần điều khiển những gì. Không mất một giây nào 
để suy nghʆ.
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Màn hình LCD đơn sắc
Hʽ trợ 147 ngôn ngữ
Biểu tượng hoặc chú thích có thể tùy chỉnh
Cảm biến nhiệt độ tích hợp
Khung nhôm
�g˸ʸn Ɉiện: DC 24V
�ɻch th̑˔c: 86 x 86 mm (EU), 86 x 116,5 mm (US)

"àn phím bấm đa nȋngҤ

Nếu bạn thích các nút vật ļ nhưng muốn có màn hình hiển 
thị các mục tiêu điều khiển thì bảng DLP sinh ra để dành cho 
bạn.
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Nút cảm ứng có đèn nền RGB
Khung nhôm
Hʽ trợ nâng cấp trực tuyến
�ɥuʸn điɑn: DC 24V
Kích thước: 86 x 86 mm (EU), 86 x 116,5 mm (US)

Chạm nhɔ đɎ kiɎm soátҤ

iTouch luôn là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn 
đang tìm kiếm một bàn phím đɔp với thiết kế tối 
giản. Phần thân được bao bọc bởi một khung 
nhôm tinh xảo, trong khi mặt là một miếng kính 
với các nút cảm ứng. Nó hoàn toàn phù hợp với 
bất kỳ không gian nội thất nào.
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Nút ấn có thẻ rời
Khung nhôm
�g˸ʸn Ɉiện: DC 24V
�ɻch th̑˔c: 86 x 86 mm (EU), 86 x 116,5 mm (US)

�ột cách dɐ dàng nhưng hay đɎ
đặt tên cho n˻t bấmҤ

Bạn nghʆ cách dễ nhất để đặt biểu tượng 
hoặc chú thích trên một nút bấm là gì? 
Đúng vậy, chúng ta có thể vẽ một biểu 
tượng hoặc viết chú thích lên một tờ 
giấy và đặt nó lên nút bấm. Và chúng tôi 
gọi mảnh giấy đó là thẻ. Đây là ̧ tưởng 
của HDL iOlex.

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



4iện Ǽ˕ ʐàm ̗iệc: 21 ~ 30V DC
�ɻch th̑˔c: 81,4×81,4×27 (mm)
T˙ʹng ʐ̑ːng tịnh: 69g

Cung cấp nguồn điện và giao tiếp dữ 
liệu với bảng điều khiển
Cung cấp nguồn điện phụ trợ cho các 
bảng điều khiển cần nhiều công suất
4iện Ǽ˕ ʐàm ̗iệc: 21 ~ 30V DC

4iện Ǽ˕ ʐàm ̗iệc: 21 ~ 30V DC
�ɻch th̑˔c: 81,4×81,4×27 (mm)
T˙ʹng ʐ̑ːng tịnh: 92g

BUS COUPLE

BUS COUPLE

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



Cung cấp nguồn điện cho bảng điều 
khiển hoặc cảm biến
Giao tiếp dữ liệu với bảng điều khiển 
hoặc cảm biến
4iɑn Ǽp ʐǻʢ ̗iɑc: 21 ~ 30V DC

Cung cấp nguồn điện cho bảng 
điều khiển hoặc cảm biến
Giao tiếp dữ liệu với bảng điều 
khiển hoặc cảm biến
4iện Ǽ˕ ʐàm ̗iệc: 21 ~ 30V DC

Với 2/3 kênh Rơle 10A
Với nút lập trình độc lập và chỉ báo lập trình
Nhấn nhanh nút để vào chế độ lập trình, nhấn và 
giữ nút lập trình để bật/tắt tất cả kênh Rơle
Cung cấp nguồn và giao tiếp tín hiệu cho KNX 
Granite Display, v.v.
Với điều khiển ngữ cảnh, điều khiển ánh sáng cầu 
thang, chức năng điều khiển độ trễ
Thống kê tần số và thời gian sử dụng Rơle
Kiểm tra độ bền Rơle (phát hiện điện áp)
Điện áp làm việc: 21 ~ 30 VDC

BUS COUPLE BUS COUPLE

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG TRANG



Bộ điều khiển / 
Thiết bị truyền động

Khi hệ thống thông minh được cài đặt, 
người dùng được phép điều khiển tất cả các 
thiết bị, đồ dùng được kết nối như đèn, rèm, 
điều hòa,… Để tích hợp các thiết bị này vào 
hệ thống thông minh cần có bộ điều khiển.

Đối với hệ thống có dây, bộ điều khiển (còn 
được gọi là bộ truyền động) được lắp đặt 
trong tủ điện phân phối trong hầu hết các 
trường hợp. Cáp nguồn của thiết bị được 
điều khiển được lắp vào bộ điều khiển. Sau 
đó, bộ điều khiển kết nối với các thiết bị hệ 
thống khác, chẳng hạn như bảng điều khiển 
trên tường, thông qua cáp dữ liệu.

Rơle, bộ điều chỉnh độ sáng, bộ điều khiển 
rèm, bộ sưởi sàn và mô-đun logic là 
những bộ điều khiển thường được sử 
dụng trong các dự án tự động hóa tòa nhà 
thông minh. Trong chương này, chúng tôi 
sẽ giới thiệu với các bạn tất cả các bộ 
điều khiển KNX.

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



�g˸ʸn Ɉiện: 21~30V DC
4iện Ǽ˕ Ɉầ˸ ̗ào: AC100-240V (50/60Hz)
4iɏ˸ khiɎn ng̑˓i Ɂ˹ng: Thao tác thủ công cho từng kênh
Cʷng ̗ào/˙Ǻ: 2.5 - 4mm2

Hʽ trợ làm mờ 6 kênh 0/1-10V và mʽi mạch 
được trang bị điều khiển đồng bộ rơle 10A 
để bật và tắt. Các nút có thể được điều 
khiển bằng tay để điều khiển công tắc và 
điều chỉnh độ sáng.

Các loại điều khiển: Thống kê tổng thời 
gian B�T, Phản hồi trạng thái, Khôi phục 
trạng thái, Đèn cầu thang, Đèn nhấp nháy, 
Điều khiển ngữ cảnh, Giới hạn mờ trên, 
Giới hạn mờ dưới, Điều khiển trình tự, 
Công tắc ngư˒ng, Điều khiển nhiệt (PWM)

4ầ˸ ˙Ǻ ʐàm m˓: 0~10V DC, 24mA/CH
�ɻch th̑˔c: 90x144x66(mm)
T˙ʹng ʐ̑ːng tịnh: 448,7g

4iện Ǽ˕ ʐàm ̗iệc: 21~30V DC Loại 2
-ʶng Ɉiện ʐàm ̗iệc: 15mA/30V DC
QiǺo tiế˕: KNX/EIB

Dòng điện làm việc

Số kênh

Dòng ra tối đa

Kích thước

Trọng lượng tịnh

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Với nguồn điện DALI tích hợp và một Bus DALI duy nhất, 
Cổng DALI có thể được kết nối với tối đa 64 thiết bị DALI. 
Phát hiện lʽi theo thời gian thực cho phɌp cổng phát 
hiện lʽi chấn lưu và lʽi đèn, v.v.

4iện Ǽ˕ ʐàm ̗iệc: 21 ~ 30V DC
-ʶng Ɉiện ʐàm ̗iệc: 5mA/30V DC
4iện Ǽ˕ Ɉầ˸ ̗ào: AC100-240V (50/60Hz)
4ầ˸ ˙Ǻ -��b: 64 kênh
�ɻch th̑˔c: 90×72×64(mm)
T˙ʹng ʐ̑ːng tịnh: 241g

Hʽ trợ 01 kênh điều khiển làm mờ với rơle 1A
4 kênh đầu vào tiếp xúc khô và 4 kênh đầu ra LED
Nút lập trình và chỉ báo lập trình có sẵn
Nhấn nhanh nút lập trình để vào chế độ lập trình, đèn báo màu đỏ luôn 
sáng ở chế độ lập trìnhҧ nhấn và giữ nút để điều khiển bật/tắt tất cả các 
kênh làm mờ.
Với chức năng điều khiển ngữ cảnh, điều khiển ánh sáng cầu thang, chức 
năng điều khiển độ sáng

4iện Ǽ˕ ʐàm ̗iệc: 21 ~ 30V DC
-ʶng Ɉiện ʐàm ̗iệc: 25mA/30V DC
�ɍnh Ɉiɏ˸ chʅnh Ɉˉ ˣǼng: 1CH, 1A/CH 
(AC100-240V, 50/60Hz)

�5-: Đầu ra LED 4CH, 12mA/CH
�ɻch th̑˔c: 46,8×46,8×23(mm)
T˙ʹng ʐ̑ːng tịnh: 37g

4iện Ǽ˕ ʐàm ̗iệc: 21 ~ 30V DC
-ʶng Ɉiện ʐàm ̗iệc: 10mA/30V DC
QiǺo tiế˕: KNX/EIB
Kênh đầu ra: R, G, B, W 4 kênh
�ɻch th̑˔c: 183×84×39(mm)
T˙ʹng ʐ̑ːng tịnh: 212g

4iện Ǽ˕ ʐàm ̗iệc: 21 ~ 30V DC
-ʶng Ɉiện ʐàm ̗iệc: 5mA/30V DC
Giao tiếp: KNX/EIB
�g˸ʸn Ɉiện ˕hụ: 40mA/24V DC
Kích thước: 72×90×64(mm)
T˙ʹng ʐ̑ːng tịnh: 189g



Điện áp làm việc: 21~30V DC Loại 2
Dòng điện làm việc: 15mA/30V DC 
Điện áp đầu vào: 120V/240V AC (50/60Hz)
Dòng chuyɎn đʷi định m̓c: tải chiếu sáng 10A, dòng điện khởi động tối đa 500A
Đư˓ng kính cáp KNĔ: 0,6-0,8mm
Thiết bị vào҃ra: 2,5-4mm2

Switch Actuators công suất cao 10A bao gồm 4 loại: Actuators 4, 8, 12 và 16 kênh.
Dòng điện đầu ra tối đa ċa mʽi kênh: 10A.
Ch̓c nȋng điɏu khiɎn: Thống kê thời gian B�T, Phản hồi trạng thái, Gọi lại trạng thái, Đèn cầu 
thang, Nhấp nháy, B�T/T�T trễ,
Độ trễ bảo vệ, Điều khiển ngữ cảnh, Chức năng ngư˒ng, Điều khiển rèm, v.v.
Yàm logic: AND, £R, X£R, Gate.
Ch̓c nȋng sưởi: Đầu ra điều khiển PWM (1bit/1byte).

Số kênh

Kích thước

Trọng lượng tịnh

Số kênh

Kích thước

Trọng lượng tịnh

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



Điện áp làm việc: 21~30V DC Class 2
Dòng điện làm việc: 15mA/30V DC
Điện áp đầu vào: 120V/240V AC (50/60Hz)
Dòng chuyɎn đʷi định m̓c: tải chiếu sáng 16A, dòng điện khởi động tối đa 500A
Kênh đầu ra: 4CH/16A, 8CH/16A, 12CH/16A
Điện dung: <300µF

Nguồn điện: 21~30V DC Class 2
Dòng điện làm việc: 15mA/30V DC
Điện áp đầu vào: 120V/240V AC (50/60Hz)
Dòng chuyɎn đʷi định m̓c: tải chiếu sáng 16A, dòng điện khởi động tối đa 500A
Kênh đầu ra: 4CH/16A, 8CH/16A, 12CH/16A
Điện dung: <300µF

Kích thước

Trọng lượng tịnh
Kích thước

Trọng lượng tịnh

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 14mA/30V DC

Kênh đầu ra: Rơle TV8 12CH/5A (CH1-6, CH12-17)

Kênh đầu ra: Rơle chốt từ 5CH/10A (CH7-11)

Kích thước: 144×90×64(mm)

Trọng lượng tịnh: 469g

Hʽ trợ các kênh điều khiển Rơle 3CH 10A

7 kênh đầu vào tiếp xúc khô và 7 kênh đầu ra LED

Nút lập trình và chỉ báo lập trình có sẵn

Nhấn nhanh nút lập trình để vào chế độ lập trình, đèn báo màu đỏ luôn sáng ở chế độ 

lập trìnhҧ nhấn và giữ nút để điều khiển bật/tắt tất cả các kênh Rơle.

Với điều khiển ngữ cảnh, điều khiển ánh sáng cầu thang, chức năng điều khiển độ trễ

Thống kê thời gian chạy kênh và thời gian chuyển mạch.

Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 25mA/30V DC

Kênh rˏlɉ: 3CH, 10A/CH (AC100-240V, 50/60Hz)

LED: Đầu ra LED 7CH, 12mA/CH

Kích thước: 50×50×22,8(mm)

Trọng lượng tịnh: 57g

Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 25mA/30V DC

LED: Đầu ra LED 4CH, 12mA/CH

Hʽ trợ 1 kênh Rơle 16A/2CH 10A

4 kênh đầu vào tiếp xúc khô và 4 kênh đầu ra LED

Nút lập trình và chỉ báo lập trình có sẵn

Nhấn nhanh nút lập trình để vào chế độ lập trình, đèn báo màu đỏ luôn sáng ở chế độ 

lập trìnhҧ nhấn và giữ nút để điều khiển bật/tắt tất cả các kênh Rơle.

Với điều khiển ngữ cảnh, điều khiển ánh sáng cầu thang, chức năng điều khiển độ trễ

Thống kê thời gian chạy kênh và thời gian chuyển mạch.

Kênh đầu ra: Rơle TV8 12CH/5A (CH1-6, CH12-17)

Kênh đầu ra: Rơle chốt từ 5CH/10A (CH7-11)

Kênh đầu ra: Kênh làm mờ M£SOET 2CH/1A

Điện áp làm việc: 21-30V DC

Dòng điện làm việc: 14mA/30V DC

Kích thước: 144×90×64(mm)

Trọng lượng tịnh: 524g

Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 5mA/30V DC

Phát hiện dòng điện: <2A

Kích thước: 45×45×16(mm)

Trọng lượng tịnh: 60gSố kênh

Kích thước

Trọng lượng tịnh

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



Giao diện USB, không cần driver và dễ sử dụng

Học mã hồng ngoại

Gửi mã hồng ngoại để kiểm tra

Đèn báo sẽ nhấp nháy khi thiết bị đang học Mã IR

Dải tần số sóng: 38KHzҹ20ԧ

USB: 2.0, không cần driver

Kích thước: 98×70×38(mm)

Trọng lượng: 179,7g

Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

-ʶng Ɉiện ʐàm ̗iệc: 20mA/30V DC

Kích thước: 90×72×64(mm)

Trọng lượng tịnh: 168g

Điện áp làm việc: 21~30V DC Class 2

Dòng điện làm việc: 20mA /30V DC

Kênh đầu ra: 5CH/10A

Kích thước: 90×72×64(mm)

Trọng lượng tịnh: 310g

Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 6mA/30V DC

Điện áp phụ: 20 ~ 30V DC

Dòng điện phụ: 26mA/24V DC

Kích thước: 72×90×64(mm)

Trọng lượng tịnh: 175g

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



Điện áp làm việcҦ 21-30V DC

Dòng điện làm việc: 6mA/30V DC

�ômɉn ˘uay động cˏ: 1,2N.m

Tốc Ɉˉ ˘˸Ḁ̊́ Ɉˉng cˏ: 95 vòng/phút

�ɻch th̑˔c: 283×71×50,6(mm)Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 6mA/30V DC

Dòng điện đầu vào định m̓c: 0,9A

4iện Ǽ˕ Ɉầ˸ ̗ào Ɉịnh m̓c: AC220-240V (50Hz)

�ômɉn ˘uay động cˏ: 3N.m

Tốc độ ˘uay động cˏ: 22 vòng/phút

Kích thước: ͒35×528(mm)

Trọng lượng tịnh: 1224g (Động cơ) ҵ20g 

(Mô-đun giao tiếp)

Điện áp làm việc

Cư˓ng độ dòng điện

Trọng lượng tịnh

Điều khiển hành trình lên/xuống của rèm 
cuốn, di chuyển lên/xuống đến một vị trí 
phần trăm được chỉ định bằng cách nhận 
tín hiệu KNX.

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



Nguồn điện: 24V DC bên ngoài

4iện Ǽ˕ Ɉầ˸ ̗ào Ɉịnh m̓c: 24V DC

Dòng điện đầu vào định m̓c: 1,3A

Tốc độ ˘uay động cˏ: 85 vòng/phút

�ô҈mɉn xoắn: 1,2N.m

Ĕếp hạng IP: IP41

Cực kỳ yên tʆnh ở mức 35dB

Điện áp làm việc: 21-30V DC

Dòng điện làm việc: 10mA/30V DC

Kích thước: 144×90×64(mm)

Trọng lượng tịnh: 240g

4ˉng cˏ ˙Ɋm ˮiɒ˕ điɎm ʊɭʵ ћћљĊ �& 
4ˉng cˏ ˙Ɋm ˮiɒ˕ điɎm ʊɭʵ v˔i ȶˉ cɭ˸̥Ɏn đʷi 
"ˉ điɏ˸ ʊɭiɎn ˙Ɋm ˮ̒ ̢Ǻ

Thiết kế chống trượt và chống thấm nước

Thiết kế động cơ DC yên tʆnh, độc đáo, nhỏ và gọn gàng

Cài đặt hoàn toàn tự động các giới hạn

Thiết bị thu sóng tích hợp, có cổng tiếp xúc khô

Hʽ trợ kiểm soát Dừng, Đóng-Mở và T̮ lệ phần trăm

Mã sản phẩm: 230

Nguồn điện: AC 100-240V

Tốc độ ˘uay động cˏ: 118 vòng/phút

Điện áp đầu vào định m̓c: AC 100-240V (50/60Hz)

�ô҈mɉn xoắn động cˏ: 1.0N.m Cực êm ở mức 35dB

Dòng điện đầu vào định m̓c: 1,2A

Ĕếp hạng IP: IP41

Mã sản phẩm: 210

Điện áp làm việc: 21~30V DC Loại 2

Dòng điện làm việc: 12mA/30 VDC

Điện áp đầu vào: 120V/240V AC (50/60Hz)

Kênh đầu ra: 4CH/10A

Kích thước: 144×90×64(mm)

Trọng lượng tịnh: 362g

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Cảm biến

Một hệ thống thông minh có thể tự động 
thực hiện rất nhiều điều thú vị và hữu ích.

Nó có thể đóng rèm hoặc điều chỉnh độ 
sáng của đèn để giữ cho căn phòng luôn có 
mức ánh sáng ổn định. Nó có thể bật điều 
hòa khi một người ngồi trong phòng họp 
hơn 60 giây và tắt khi mọi người rời khỏi 
phòng. Nó có thể tắt hệ thống điều hòa khi 
bạn để cửa sổ mở. Nó có thể kích hoạt hệ 
thống báo động nếu kẻ trộm đột nhập vào 
nhà bạn khi bạn đi nghỉ vắng …

Nhưng làm thế nào để hệ thống đọc được 
trạng thái của môi trường? Làm thế nào nó 
học được những thay đổi của một chủ thể 
nhất định? Đó là các cảm biến.

Các cảm biến giống như mắt, tai, mũi giúp 
chúng ta thu nhận thông tin từ thế giới bên 
ngoài. Cảm biến phát hiện những gì xảy ra 
trong môi trường và dịch thông tin sang 
ngôn ngữ (hoặc giao thức) mà hệ thống sử 
dụng. Hệ thống nhận được thông tin này và 
sẽ xem nó phải làm gì tiếp theo theo cài đặt 
logic của nó.

Nếu chúng ta phân loại cảm biến theo công 
nghệ chúng sử dụng, thì có thể có cảm biến 
siêu âm, cảm biến doppler, cảm biến PIR, 
cảm biến ánh sáng, v.v. Và đôi khi, chúng tôi 
gọi chúng là mục đích sử dụng của chúng, 
chẳng hạn như cảm biến chuyển động, được 
sử dụng để phát hiện chuyển động của con 
người. Nhưng có thể sử dụng cảm biến PIR, 
cảm biến Doppler hoặc cảm biến siêu âm để 
phát hiện chuyển động. Bạn, các kỹ sư, có 
quyền quyết định và xác định cách thức 
hoạt động của cảm biến trong một giải pháp 
cụ thể.



Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 7mA/30V DC

Phạm vi phát hiện PIR: Φ12m (Chiều cao lắp đặt: 3m)

Kích thước: Φ85×85(mm)

Trọng lượng tịnh: 96g

Điện áp làm việc

Dòng điện làm việc

Phạm vi phát hiện PIR

Kích thước

Trọng lượng tịnh

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



Nguồn điện: 21~30V DC

Dòng điện làm việc: 10mA/30V DC

Phạm vi phát hiện PIR: Φ30m (Chiều cao lắp đặt: 3m)

Kích thước: Φ84×42 (mm)

Trọng lượng tịnh: 60g

Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 20mA/30V DC

Phạm vi phát hiện vi sóng: Φ28m (Chiều cao lắp đặt: 3m) 

Phạm vi phát hiện nhiệt độ: -30°C~70°C

Phạm vi phát hiện độ ẩm: 20~95％RH

Phạm vi phát hiện độ sáng: 0 ~ 15000LUX

Kích thước: 126×78×114(mm)

Trọng lượng tịnh: 360g

Nguồn điện

Dòng điện làm việc

Phạm vi phát hiện PIR

Kích thước

Trọng lượng tịnh

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 17mA/30V DC

Phạm vi cảm biến vi sóng: Φ16m (Chiều cao lắp đặt: 3m)

Phạm vi phát hiện nhiệt độ: -30°C~70°C

Phạm vi phát hiện độ sáng: 0 ~ 15000LUX

Kích thước: Φ84,5×32 (mm)

Trọng lượng tịnh: 67,5g

Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 5mA/30V DC

Phạm vi phát hiện PIR: Φ8m (Chiều cao lắp đặt: 3m)

Kích thước: Φ63×46,6 (mm)

Trọng lượng tịnh: 43g

Điện áp làm việc

Dòng điện làm việc

Phạm vi cảm biến vi sóng

Phạm vi phát hiện nhiệt độ

Phạm vi phát hiện độ sáng

Kích thước

Trọng lượng tịnh

Điện áp làm việc

Dòng điện làm việc

Phạm vi phát hiện PIR

Kích thước

Trọng lượng tịnh

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 10mA/30V DC

Phạm vi phát hiện PIR: Φ8m (Chiều cao lắp đặt: 3m)

Phạm vi phát hiện nhiệt độ: -30°C~70°C

Phạm vi phát hiện độ sáng: 0 ~ 15000LUX

Kích thước: Φ63×38 (mm)

Trọng lượng tịnh: 42,4g

Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 5mA/30V DC

Phạm vi phát hiện PIR: Φ8m (Chiều cao lắp đặt: 3m)

Kích thước: Φ84×42,6 (mm)

Trọng lượng tịnh: 50g

Điện áp làm việc

Dòng điện làm việc

Phạm vi phát hiện PIR

Kích thước

Trọng lượng tịnh

Điện áp làm việc

Dòng điện làm việc

Phạm vi phát hiện PIR

Phạm vi phát hiện nhiệt độ

Phạm vi phát hiện độ sáng

Kích thước

Trọng lượng tịnh

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Gateways là thiết bị giao tiếp giữa các giao 
thức truyền thông khác nhau.

Nó được yêu cầu khi một hệ thống hoặc 
thiết bị giao tiếp với một hệ thống hoặc 
thiết bị khác nói ngôn ngữ khác. Ví dụ: Cần 
có Bộ định tuyến IP KNX nếu chúng tôi 
muốn kết nối KNX với Internet để người 
dùng có thể truy cập hệ thống bằng điện 
thoại di động. Trong trường hợp này, Bộ 
định tuyến IP chuyển KNX thành IP được 
Internet sử dụng.

Hầu hết các cổng được sử dụng để tích hợp 
các công nghệ khác nhau vào một hệ thống 
hoặc dự án. Chúng ta có thể thấy các cổng 
Buspro để tích hợp với hệ thống Buspro, 
các cổng HVAC để bổ sung hệ thống điều 
hòa không khí tập trung, v.v.

Nhưng đôi khi, chúng ta có thể không có 
gateway thích hợp để dịch tín hiệu từ một 
thiết bị nhất định. Và chúng tôi sử dụng 
module tiếp điểm khô để kết nối với thiết 
bị đó. Vì vậy, ở đây chúng tôi coi các 
mô-đun tiếp điểm khô như một số loại 
gateway phổ quát và liệt kê chúng trong 
chương này.

Hãy xem chương này và tìm ra gateway 
bạn cần cho các dự án HDL.



Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 5mA/30V DC

Công suất tiêu thụ: 520mW, tối đa. 800mW

Kích thước: 90×36(2SU)×70(mm)

Trọng lượng tịnh: 66g

Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 10mA/30V DC

Giao diện: USB

Kích thước: 90×36×70(mm)

Trọng lượng tịnh: 70g

Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Giao tiếp: KNX/EIB

Dòng điện chính: <30mA

Dòng phụ: 3mA

Kích thước: 90×36×70(mm)

Trọng lượng tịnh: 68,4g

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 5mA/30V DC

Điện áp đầu ra: 0 ~ 10V DC

Dòng điện đầu ra: DC0 ~ 10V: 3mA

Cảm biến đầu vào: Cảm biến chuyển mạch/nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ: TTS/APR1.0

Giao tiếp: KNX/EIB

Kích thước: 50×50×13(mm)

Trọng lượng tịnh: 24g

Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 10mA/30V DC

Giao tiếp: KNX/EIB

Kích thước: 90×72×64(mm)

Trọng lượng tịnh: 110g

Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 5mA/30V DC

Giao tiếp: KNX/EIB

Kích thước: 50×50×13(mm)

Trọng lượng tịnh: 24g

Điện áp làm việc: 21 ~ 30V DC

Dòng điện làm việc: 3mA/30V DC

Điện áp phụ: 20-30V DC

Dòng điện phụ: 10mA/24V DC

Kích thước: 72×90×64(mm)

Trọng lượng tịnh: 143g

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG



Thiết bị hạ tầng / Phụ kiện

Trong chương này, bạn sẽ tìm ra những gì 
bạn cần trong một dự án với HDL.

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Thiết bị hạ tầng là thứ mà bạn phải sử 
dụng trong dự án của mình bất kể tính 
năng hoặc chức năng nào cần đạt được. 
Ví dụ, một mô-đun cung cấp nguồn KNX 
luôn cần thiết. Nhưng nó không liên quan 
gì đến ánh sáng, rèm hay bất kỳ chức 
năng nào khác.



Điện áp đầu vào: AC 100-240V(50/60Hz)

Điện áp đầu ra: 30V DC

Kích thước: 144×90×64(mm)

Trọng lượng tịnh: 390g

Mô-đun cung cấp nguồn KNX cung cấp dòng điện tối đa 960mA cho bus KNX/EIB 

Bảo vệ quá tải và bảo vệ quá dòng

Bảo vệ ngắn mạch đầu ra

Nhấn giữ nút RESET trong 2 giây để reset thiết bị

Cáp 4 lõi: đỏ, đen, trắng, vàng

Khả năng truyền tín hiệu mạnh

Khả năng chống nhiễu mạnh mẽ

Cặp xoắn: 2 cặp xoắn (đỏ và đen, trắng và vàng)

Điện trở cách điện (70oC): >5X106ohm/km

Điện trở dây dẫn (20oC): <35 ohm/km

Cáp chịu được điện áp: AC 300V

Trở kháng: 120 ohm

Số xoắn: 40/m   

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Hệ thống thông minh cho nhà ở,
Tòa nhà thương mại và khách sạn

TRANG

Bạn nên kết nối các thiết bị HDL KNX bằng cáp bus chuyên dụng của 
chúng tôi. Ngoài cáp kết nối nhanh với các cổng cài sẵn, bạn cũng 
có thể mua cáp theo độ dài bạn cần. Nó có sẵn trong hai phiên bản: 
có lớp vỏ nhôm bảo vệ hoặc không.
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